
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Nhà số 8, ngõ 8/236/38 đường Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

05/05/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG GROUP

0109986165

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở và 
trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy 
đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh trong 
lĩnh vực chế biến thủy - hải sản)

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình 
xây dựng khác như: 
+Thang máy, thang cuốn; 
+Cửa cuốn, cửa tự động; 
+Dây dẫn chống sét; 
+Hệ thống hút bụi; 
+Hệ thống âm thanh; 
+Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

6. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

7. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

8. Bán buôn thực phẩm 4632

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
THÀNH CÔNG GROUP
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH CONG GROUP PRODUCTION 
AND TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THANH CONG GROUP.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0374323454
Email: thanhcong.drg@gmail.com www.oduhalinh.vn

Fax:
Website:
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9. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: 
- Bán quần áo, giày dép, đồng phục học sinh
- Kinh doanh sản phẩm dệt may, quần áo, trang thiết bị bảo hộ 
lao động
- Bán buôn giày dép bằng mọi vật liệu.
- Bán buôn vải, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối 
và hàng dệt, hàng may mặc; giày dép
- Bán buôn: hàng may mặc, giày dép, thảm, đệm, chăn, màn, 
rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt; vải, hàng may sẵn, giày 
dép.

4641

10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; 
- Bán buôn ô dù

4649

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn thiết bị phòng cháy chữa cháy;
- Bán buôn đồ bảo hộ lao động;
- Bán buôn phao cứu hộ, áo phao cứu sinh

4669

14. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

15. Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa 0142

16. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai 0144

17. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

18. Chăn nuôi gia cầm 0146

19. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

20. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

21. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

22. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

23. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

24. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

25. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

26. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

27. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: 
- Kinh doanh bất động sản 

6810
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28. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
- Môi giới bất động sản;
- Tư vấn bất động sản;
- Sàn giao dịch bất động;
- Quản lý bất động sản.

6820

29. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

30. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế nội thất

7410

31. Cho thuê xe có động cơ 7710

32. Bán buôn tổng hợp 4690

33. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

34. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết: May quần áo, đồng phục học sinh

1410(Chính)

35. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
( Trừ đấu giá bán lẻ qua internet)

4791

36. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

37. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết:
- Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm 
người điều khiển;
- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều 
khiển
- Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) 
không kèm người điều khiển;
- Cho thuê không kèm người điều khiển, các thiết bị và đồ 
dùng hữu hình khác thường được sử dụng như hàng hóa trong 
kinh doanh: 
+ Động cơ, 
+ Dụng cụ máy, 
+ Thiết bị khai khoáng và thăm dò dầu, 
+ Thiết bị phát thanh, truyền hình và thông tin liên lạc chuyên 
môn, 
+ Thiết bị sản xuất điện ảnh, 
+ Thiết bị đo lường và điều khiển, 
+ Máy móc công nghiệp, thương mại và khoa học khác; 
- Cho thuê container;
- Cho thuê palet;

7730

38. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240
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1.000.000.000 VNĐ

39. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất phao cứu hộ, áo phao cứu sinh; Sản Xuất ô 
dù các loại

3290

40. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

41. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

42. Lắp đặt hệ thống điện
(Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).

4321

43. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

44. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

45. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

46. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

47. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

48. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

49. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ bảo hộ lao động;
Bán lẻ phao cứu hộ, áo phao cứu sinh

4773

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038091006813
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn 1, Xã Quảng Khê, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hoá, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn 1, Xã Quảng Khê, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hoá, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HỮU CÔNG Nam

08/06/1991 Kinh Việt Nam

28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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